
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 118, ngõ 389 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

13/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGOLF

0109087344

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

2. Trồng cây hàng năm khác 0119

3. Trồng cây ăn quả 0121

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

5. Trồng cây lâu năm  khác 0129

6. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

7. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

8. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

9. In ấn 1811

10. Dịch vụ liên quan đến in 1812

11. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

12. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

13. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

14. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

15. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

16. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

17. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Sản xuất xe trong sân golf

2910

18. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
Chi tiết: Sản xuất bóng,vợt, gậy đánh golf

3230

19. Xây dựng nhà để ở 4101

20. Xây dựng nhà không để ở 4102

21. Xây dựng công trình đường sắt 4211

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGOLF
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SGOLF INVESTMENT JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SGOLF INVESTMENT .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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22. Xây dựng công trình đường bộ 4212

23. Xây dựng công trình điện 4221

24. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

25. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

26. Xây dựng công trình công ích khác 4229

27. Phá dỡ 4311

28. Chuẩn bị mặt bằng 4312

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

31. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

32. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

33. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

34. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
- Bán buôn hàng may mặc (kể cả quần áo thể thao)
- Bán buôn giày dép

4641

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục thể thao

4649

36. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651(Chính)

37. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

38. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm, thiết bị, dụng cụ liên quan đến 
chơi golf

4669

39. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

40. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

41. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

42. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng taxi
- Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác
- Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại 
thành (trừ xe buýt)

4931
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43. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

44. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

45. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết:
- Hoạt động điều hành bến xe
- Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường 
bộ
- Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ
- Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường 
bộ

5225

47. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

48. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

49. Dịch vụ ăn uống khác 5629

50. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
- Quán rượu, bia, quầy bar
- Quán cà phê, giải khát
- Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

5630

51. Xuất bản phần mềm 5820

52. Lập trình máy vi tính 6201

53. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

54. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

55. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 900.000

56. Cổng thông tin
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử
(Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định tại 
Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ về 
thương mại điện tử và Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 
05/12/2014 của Bộ Công thương quy định về quản lý website 
thương mại điện tử; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 
15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch 
vụ internet và trang thông tin trên mạng; Thông tư số 
09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, 
sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội)

6312

57. Quảng cáo 7310

58. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

59. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

60. Đại lý du lịch 7911

61. Điều hành tua du lịch 7912

62. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

63. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

64. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

65. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Hoạt động sân golf

9311

66. Hoạt động thể thao khác 9319

67. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao

9529

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN IGB

Số 1, ngách 99, 
ngõ 337, Phường 
Định Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

360.000 3.600.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 360.000 3.600.000.000 40,000

0108492004

2 NGUYỄN 
NGỌC DUY

Số 118, ngõ 389 
Trương Định, 
Phường Tân Mai, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

0010870252
12
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3 LƯƠNG 
HOÀNG 
HƯNG

259/8 Nguyễn Tri 
Phương, Phường 
05, Quận 10, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

0010690157
67

4 PHAN XUÂN 
HÙNG

Xóm 7, Xã Phúc 
Đồng, Huyện 
Hương Khê, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 10,000

183631191

5 HOÀNG 
TRUNG

Thôn Đông Thôn, 
Xã Quốc Tuấn, 
Huyện Nam Sách, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 10,000

142539861

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001087025212
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 118, ngõ 389 Trương Định, Phường Tân Mai, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 118, ngõ 389 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC DUY Nam

28/08/1987 Kinh Việt Nam

22/06/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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